MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II– LỚP 10
MÔN: LỊCH SỬ – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút – NĂM HỌC 2023 - 2024
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	Chương 6:Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858)
	

Bài 15: Văn minh Đại Việt
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Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
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	Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam
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	Tổng
	
	20
	8
	4
	12
	2
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	27
	1
	45
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	Tỉ lệ %
	
	50
	10
	20
	20
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung%
	
	             60
	20
	20
	
	
	
	100

	
	               Lưu ý: Câu tự luận trên có thể ra bài 15 hoặc bài 17



 
ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC: 2023 -2024
MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương 6:Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam (Trước năm 1858)
	Bài 15: Văn minh Đại Việt
	Nhận biết:
- Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh Đại Việt 
-Nêu được cơ sở hình thành văn minh Đại Việt 
-Nêu được những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh : bộ máy nhà nước, pháp luật, tư tưởng, tín ngướng, tôn giáo, kinh tế, văn hóa – giáo dục, nghệ thuật 
Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về văn minh Đại Việt 
Thông hiểu:
- Hiểu được những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt trên lĩnh vực: tư tưởng, tín ngướng, tôn giáo
- Hiểu được những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt trên lĩnh vực: văn hóa – giáo dục, nghệ thuật 
Vận dụng : 
Biết vận dụng hiểu biết về các thành tựu văn minh Đại Việt để giới thiệu quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hoá Việt Nam.. Nhận thức được giá trị trường tồn của nền văn minh Đại Việt trên đất nước Việt Nam. Có ý thức trân trọng truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong lịch sử.  Có ý thức trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn các di sản văn hoá của dân tộc.
Vận dụng cao: 
Phân tích được các thành tựu văn minh Đại Việt để giới thiệu quảng bá về đất nước, con người, di sản văn hoá Việt Nam.. Nhận thức được giá trị trường tồn của nền văn minh Đại Việt trên đất nước Việt Nam. Có ý thức trân trọng truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong lịch sử.  Có ý thức trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn các di sản văn hoá của dân tộc.
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Chương 7:Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	Bài 16: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam
	Nhận biết: 
- Nêu được một số tư liệu để tìm hiểu về cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
+ Nêu được thành phần dân tộc theo dân số.  
+ Nêu được khái niệm ngữ hệ và việc phân chia tộc người theo ngữ hệ. 
+ Nêu được được sự tương đồng và đa dạng về kinh tế, văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng,... của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.  
+ Nêu được nét chính về đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Thông hiểu:
- Hiểu được được sự tương đồng và đa dạng về kinh tế, văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng,... của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.  
Vận dụng : 
- Giải thích được nét chính về đời sống vật chất, đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 


	
	
	
	

	
	
	Bài 17: Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam
	Nhận biết:
-
Thông hiểu:
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 Tổng
	
	20
	4
	2
	1/2TL



